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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ0 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 
 
 
 
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

Họ và tên Phạm Thị Thuyền 

Chức danh Giảng viên 

Học hàm/học vị Thạc sĩ 

Chức vụ   

Lĩnh vực chuyên môn Quản lí hệ thống nông nghiệp 

Khoa/BM Bộ môn Kinh tế Phát triển, Khoa Kinh tế 

Địa chỉ cơ quan Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, tp.HCM 

Điện thoại 0932.198.892 

Email phamthuyen@hcmuaf.edu.vn 

 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

2.1 Đào tạo 

Thời gian Tên viện/trường Ngành/Lĩnh vực Bằng cấp 

2012 - 2014 Đại học Chiang Mai Thái Lan Quản lí hệ thống nông nghiệp Thạc sĩ 

2006 - 2010 Đại học Nông Lâm TPHCM 
Kinh tế Tài nguyên và Môi 
trường 

Cử nhân 

2.2 Tập huấn/đào tạo ngắn hạn 

Thời gian Tên viện/trường Tên khóa học Chứng chỉ 

2021 DAAD and Hoa Sen University Proposal Writing for research 
Projects 2021 

Chứng chỉ 

2019 
University of Economics Ho Chi Minh 
City – UEH 

Short course on Sampling 
design and analysis 

Chứng chỉ 

2017 –2018 
Vietnam Cooperative Enterprise 
Development (VCED) Project 
IRECUS 

Training of Trainers on 
Cooperatives 

Chứng chỉ 

2017 
SEARCA, Colledge, Los Banos, 
Laguna, Philippines 

Short course on Cropping 
Systems Models and Its 
Application for Climate Impact 
Assessment 

Chứng chỉ 

2017 

Ministry of Planning and Investment, 
Vietnam National Economics 
University (NEU) and UNDP – Ho Chi 
Minh City 

Training of Trainers on Green 
Growth 

Chứng chỉ 
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3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Cơ quan Địa chỉ Vị trí công việc 

Từ 2010 đến 2021 
Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế 
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM 

Khu phố 6, Phường Linh 
Trung, Quận Thủ Đức, 
TPHCM 

Giảng viên 

Từ 2021 đến nay 
Bộ môn Kinh tế Phát triển, Khoa Kinh 
tế Trường Đại học Nông Lâm TPHCM 

Khu phố 6, Phường Linh 
Trung, Quận Thủ Đức, 
TPHCM 

Giảng viên 

 

4. GIẢNG DẠY 

 

Môn học Bậc học 
(Đại học, Cao học, NCS) 

Ngôn ngữ 

giảng dạy 

Cơ sở đào tạo/Chương 

trình 

Thời gian 

Kinh tế lượng cơ bản Đại học Tiếng Việt Chương trình cử nhân Từ 2010 đến nay 

Kinh tế vi mô 1 Đại học Tiếng Việt Chương trình cử nhân Từ 2014 đến nay 

Nguyên lý thống kê kinh tế Đại học Tiếng Việt Chương trình cử nhân Từ 2021 đến nay 

Cơ sở toán kinh tế Đại học Tiếng Việt Chương trình cử nhân Từ 2021 đến nay 

Thống kê kinh tế và kinh 
doanh 

Đại học Tiếng Anh Chương trình liên kết 
quốc tế Việt Nam – Hà 

Lan 

2018 - 2020 

Kinh tế lượng cơ bản và 
mô hình định lượng 

Đại học Tiếng Anh Chương trình liên kết 
quốc tế Việt Nam - Úc 

2018 - 2020 

 

 
5. NGHIÊN CỨU 

5.1 Đề tài/dự án 
 

STT Tên đề tài/dự án/nhiệm vụ khoa học khác Tổ chức tài trợ Thời gian 
Vai trò (chủ 

nhiệm/thành viên) 

01 
Xác định mức sẵn lòng trả phí môi trường của 
người tiêu dùng cho sản phẩm điện tử tại 
TP.HCM 

Trường Đại học Nông 
Lâm TPHCM 

2021 - 2023 Chủ nhiệm 

02 
Willingness to pay for mangrove 
environmental services in Vietnam 

Cifor and Nong Lam 
University 

2021 Thành viên 

03 
Gender-differentiated impacts of climate 
change and adaptation strategies: The case of 
Mekong Delta, Vietnam 

EfD 2020-2021 Thành viên 

04 
Phân tích thực trạng và tác động của tín dụng 
đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện 
Châu Thành tỉnh Tây Ninh 

Trường Đại học Nông 
Lâm TPHCM 

2019-2020 Thành viên 

05 
Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn 
hợp đồng liên kết trong sản xuất lúa tại An 
Giang 

Trường Đại học Nông 
Lâm TPHCM 

2018-2019 
 

Chủ nhiệm 

06 
Quyết định đánh bắt xa bờ của ngư dân tỉnh 
BRVT 

Trường Đại học Nông 
Lâm TPHCM 

2017 – 2018 Thành viên 
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07 
Nhận thức và hành vi tiêu dùng thực phẩm 
sạch của người tiêu dùng TPHCM 

Trường Đại học Nông 
Lâm TPHCM 

2016-2017 Thành viên 

 
 
5.2 Tư vấn/chuyển giao công nghệ/tập huấn 
 

STT Tên công trình Tổ chức Thời gian Vai trò 

     

 

5.3 Ấn bản khoa học 

 

STT Tên tác giả Năm Tựa đề Nơi xuất bản 
 

5.3.1 Bài báo ISI 

     

     

5.3.2 Bài báo quốc tế khác 

1 
Dang, H., Dam, A., 
Pham, T. & Nguyen, 
T 

2019 
Determinants of credit demand of farmers in Lam 
Dong, Vietnam: A comparison of machine learning and 
multinomial logit 

Agricultural Finance 
Review: 80 (2). DOI: 
10.1108/AFR-06-2019-
0061 

2 
Thuyen Pham Thi 
and Yaovarate 
Chaovanapoonpool 

2014 
An Evaluation of Adaptation Options to Climate 
Pressure on Highland Robusta Coffee Production, 
Daklak Province, Vietnam 

The World Journal of 
Agricultural Research: 
2(5), 205-215. 

     

5.3.3 Bài báo khoa học trong nước 

1 

Phạm Thị Thuyền, 
Đặng Đức Huy, Đặng 
Lê Hoa, Phạm Thị 
Nhiên, Lê Vũ 

2020 
Quyết định tham gia hợp đồng liên kết trong sản xuất 
lúa của nông hộ tại tỉnh An Giang 

Tạp chí Khoa học 
Trường Đại học Cần 
Thơ: 56 (4D): 256-265. 
DOI:10.22144/ctu.jvn.202
0.104  

2 

Phạm Thị Thuyền, 
Đặng Đức Huy, Lê 
Vũ, Đặng Lê Hoa, 
Phạm Thị Nhiên 

2020 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức rủi ro 
của nông hộ sản xuất lúa tại tỉnh An Giang 

Tạp chí Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn: 
chuyên đề biến đổi khí 
hậu và phát triển nông 
nghiệp: 208-218 

3 

Phạm Thị Nhiên, 
Nguyễn Duyên Linh, 
Phạm Thị Thuyền, 
Nguyễn Văn Cường 

2020 
Tác động của vốn tín dụng đến thu nhập của nông hộ 
trồng lúa trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh 

Tạp Chí Khoa Học và 
Công Nghệ Lâm Nghiệp: 
Số 3 – 2020, 137-145 

4 
ĐĐ Huy, PT Thuyền, 
ĐTH Âu, TT Giang, 
NTT My 

2020 

So sánh hiệu quả kinh tế của các hệ thống canh tác 
trên đất và không cần đất: trường hợp điển hình tại 
thành phố Đà Lạt 

Tạp chí Khoa học Đại 
học Đà Lạt 10 (4), 141-
156 

5 
Dang, H.D., Pham, 
T.T., Tran, G.T., Dam, 
A.H.T, Nguyen, T.M.T 

2019 
Vietnamese consumers’ preference for traceable food 
and safety attributes: The case of water spinach 

Journal of Asian 
Business and Economic 
Studies: 26(S02) 

6 
Đặng Lê Hoa, Phạm 
Thị Thuyền, Hồ 
Thanh Tâm 

2019 
Nhận thức của người tiêu dùng về thực phẩm sạch 
trên địa bàn TPHCM 

Tạp chí khoa học Yersin: 
4, 37-48.  

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=7YARtgMAAAAJ&citation_for_view=7YARtgMAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=7YARtgMAAAAJ&citation_for_view=7YARtgMAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=7YARtgMAAAAJ&citation_for_view=7YARtgMAAAAJ:W7OEmFMy1HYC


4  

7 

Pham Thi Anh Ngoc, 
Pham Thi Thuyen, 
Mai Dinh Quy, Dang 
Thanh Ha 

2018 
Price Risk Perceptions and Management Strategies in 
Vietnamese Pangasius Production 

Journal of Agriculture 
and Development: 17 (3), 
1-9. 

8 

Nguyễn Bạch Đằng, 
Phạm Thị Hồng 
Nhung, Phạm Thị 
Thuyền, Nguyễn Thị 
Nhật Linh 

2018 
Hiệu quả kinh tế trong khai thác thủy sản: Trường hợp 
nghiên cứu đánh bắt xa bờ, Việt Nam  

Tạp chí khoa học chính 
trị: 10, 52-58.  

9 
Đặng Lê Hoa, Phạm 
Thị Thuyền, Hồ 
Thanh Tâm 

2017 
Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực 
phẩm sạch trên địa bàn TPHCM 

Tạp chí nông nghiệp và 
phát triển nông thôn: 
327, 12-18.  

5.3.4 Báo cáo khoa học tại hội nghị/hội thảo trong và ngoài nước 

1 

Thuyen Thi Pham, 
Huy Duc Dang, Hoa 
Le Dang, Nhien Thi 
Pham, Vu Le 

2020 
Heterogeneous effects of contract farming on rice farm 
household income in the Mekong Delta, Vietnam 

3 nd International 
Scientific Conference on 
Sustainable Agriculture 
and Environment is co-
organized by Nong Lam 
University, Ho Chi Minh, 
Vietnam Agency for 
Southern Affairs of 
Ministry of Science and 
Technology; The Youth 
Scientific and 
Technological Promotion 
Center. 

2 

Thuyen Thi Pham, 
Huy Dang Duc, Au 
Hai Thi Dam, Giang 
Thanh Tran, Tra My 
Thi Nguyen 

2019 
Soilless Over Soil-Based Farming Systems: Bigger 
Risk Bigger Reward 

International Conference 
on Business and 
Finance, Ho Chi Minh 
City, Vietnam. 

 
3 

Nguyen Van Cuong, 
Pham Thi Thuyen, 
Tran Doc Lap 

2018 
Farmers’ Willingness to Accept for Safe Vegetables 
Production in Don Duong District, Lam Dong Province, 
Vietnam 

2nd International 
Scientific Conference on 
Sustainable Agriculture 
and Environment is 
coorganized by Nong 
Lam University, Ho Chi 
Minh, Vietnam, The 
University of 
Queensland, Australia 
and Okayama University, 
Japan. 

 
4 

Nguyen Bach Dang, 
Pham Thi Hong 
Nhung, Pham Thi 
Thuyen, Nguyen Thi 
Nhat Linh 

2018 
Economic Efficiency of Marine Fishery: A Case Study 
of Coastal Commune, Vietnam 

2nd International 
Scientific Conference on 
Sustainable Agriculture 
and Environment is 
coorganized by Nong 
Lam University, Ho Chi 
Minh, Vietnam, The 
University of 
Queensland, Australia 
and Okayama University, 
Japan. 

 
5 

Pham Thi Anh Ngoc, 
Le Vu, Pham Thi 
Thuyen, Dang Duc 

2018 
An Economic Analysis of Smallholder Shrimp 
Integrated Farming Systems in Ben Tre Province, 
Vietnam 

2nd International 
Scientific Conference on 
Sustainable Agriculture 
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Huy, Tran Thanh 
Giang, and Nguyen 
Hong Quan 

and Environment is co-
organized by Nong Lam 
University, Ho Chi Minh, 
Vietnam, The University 
of Queensland, Australia 
and Okayama University, 
Japan. 

 
6 

Thuyen Pham Thi, 
Yaovarate 
Chaovanapoonphol 
and Attachai Jintrawet 

2015 
Farmers’ Evaluation of Adaptation Options to Climate 
Change Pressure in Highland Robusta Coffee 
Production, Daklak Province, Vietnam 

1st International 
Conference on Asian 
Highland Natural 
Resources Management, 
AsiaHiLand and the 2nd 
IDRCSEARCA Upland 
Fellowship and 
Conference. 

7 

Thuyen Pham Thi, 
Yaovarate 
Chaovanapoonphol 
and Attachai Jintrawet 

2014 
Farmers’ Perception and Adaptation to Climate 
Change Pressure on Highland Coffee Production, Dak 
Lak Province, Vietnam 

The 9th National 
Conference on 
Agricultural System in 
Khon 
KaenUniversity,Thailand, 
May 2014. International 
section. ID 26/57. 
http://ag2.kku.ac.th/Farmi
ngsystem9/ 

5.3.5 Sản phẩm khoa học khác (sách, phát minh, giải thưởng khoa học) 

     

     

     

 

5.4 Hướng nghiên cứu chính 

 

Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, hợp đồng canh tác, nông nghiệp bền vững và biến đổi khí hậu, 

quản lí rủi ro trong nông nghiệp… 

 

         TPHCM, Ngày  12  tháng  07 năm 2021 

                      Người khai 

               (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                                                                                                        Phạm Thị Thuyền 


